   PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  
 (
Đề đề
 xuất
 
 xuất
xuất
)TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                                   NĂM HỌC: 2019-2020     
                                                                                                 MÔN:LỊCH SỬ 8   
I/MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:Giúp hoc sinh hiểu được những kiến thức trong các bài đã học bài 10,11,12,15,21và qua đó cũng tìm hiểu nội dung chính trong các câu hỏi ôn tập để có những kiến thức tốt nhất cho bài làm.
2. Tư tưởng: Có ý thức làm bài đúng đắn ,phê phán thái độ sai trái trong thi cử .
3. Kĩ năng:Trình bày suy nghĩ ,giải quyết vấn đề ,ứng phó với sự căng thẳng trong khi làm bài.
4. Định hướng phát trển năng lực:Giải quyết vấn đề,tái hiện,giải thích,nhận xét,đánh giá các vấn đề lịch sử.
II/HÌNH THỨC :
-Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận
-Tỉ lệ 30%TNKQ và 70%tự luận
A. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ             
	Cấp độ/
Tên chủ đề(nội dung, chương)
	Nhận biết
(40%=4 điểm)
	Thông hiểu
(30% = 3đ)
	Vận dụng
(20% = 2đ)
	Vận dụng cao
(10% = 1đ)
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1 Các nước Đông Nam Á cuối TKXIX-Đầu TKXX
	Biết được thuộc địa của Anh ở ĐNA..
Biết Nước nào ĐNA là thuộc địa Hà Lan và Bồ Đào Nha.
Biết nước nào ĐNA là thuộc địa của Pháp.
Biết: Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi líp pin..
Biết:Sự thành lập ĐCS ở In Đônê-xia
Biết:Ba nước Đông Dương là thuộc địa của nước
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	6
1,5 
15
	

	
	
	
	
	
	
	6
1,5
15%

	Chủ đề 2. 
Cách mạng tháng mười Nga năm 1917…
	-Trình bày diễn biến,  ý nghĩa lịch sử và tính chất của cách mạng tháng Mười Nga 1917

	Hiểu:Vì sao nhân dân chán ghét chế độ Nga
Hiểu:Nhà nước xô viết được thành lập…   -Hiểu:được thời gian Lê Nin từ phần Lan vềPê-tơ-rô-grat.
Hiểu: cuộc KN đêm
24/10/1917
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1
2,5
25%
	4
1,0
10%
	
	
	
	
	
	5
3,5
35%

	Chủ đề 3 :
Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á
1918-1939
	
	
	-Sau chiến tranh thế giới thứ nhất,PTĐL ở các nước ĐNA diễn ra ntn? Vì sao các phong trào bị thất bại
	
	
	-Hãy cho biết nét mới của phong trào
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	


	1/2
2
20%
	
	
	
	1/2
0,75
7,5%
	1
2,75
27,5%

	Chủ đề 4:
Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945

	
	
	
	
	1940 Nhật Bản chiếm được vùng nào ở châu Á
+Nguyên nhân, kết cục ,tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945
	-Vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại CN phát xít

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	1
0,25
2,5%
	1
1,75
17,5%
	1
0,25
2,5%
	
	3
2,25
22,5%

	Tổng:
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
6
1,5
15%
	
1
2,5 đ
25%
	
4
1 đ
10%
	
1/2
2 đ
20%
	
1
0,25 đ
2,5%
	
1
1,75đ
17,5%
	
1
0,25 đ
2,5%
	
1/2
0,75đ
7,5%
	
15
10
100%


B.  BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
I. PHẦN TRÁC NGHIỆM(3đ)-Mỗi câu 0,25đ
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1: Thuộc địa của Anh ở Đông Nam Á là những nước nào ?
A. Việt Nam, Cam-Pu-Chia.                                B. Mã Lai, Miến Điện.                                         
C. In-đô-nê-xia, Mã Lai.                                      D. Mã Lai, Lào.
Câu 2.:Ở Đông Nam Á,nước nào là thuộc địa của Hà Lan và Bồ Đào Nha?
A. In-đô-nê-xi-a                                                   B. Cam-pu-chia
C. Lào                                                                  D. Miến Điện
Câu 3:Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp?
 A. Lào, Mã Lai, Việt Nam.                                 B.Việt Nam, Lào, Miến Điện.
 C. Việt Nam, Lào, Cam- pu-chia.                       D.Việt Nam,Thái Lan.                                                                                 
Câu 4: Đảng Cộng sản In-đô-nê- xia thành lập vào thời gian nào?
A.Tháng 5-1921                                                  B. Tháng 5-1920
C. Tháng 6-1922                                                 D.Tháng 7-1923
Câu 5:Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-Líp-pin đã đưa đến kết quả gì?
A. Nước cộng hòa Phi- líp-pin ra đời.                         
B. Tây Ban Nha và Mĩ trao trả độc lập cho Phi-Líp-pin.
C. Phi- Líp-pin rơi vào ách thống trị của Mĩ.
D. Tây Ban Nha chiếm Phi-líp-pin.
Câu 6: Ba nước Đông Dương là thuộc địa của nước nào?
A. Nhật.       B. Mĩ .                C. Đức.                     D. Pháp.                  .        
Câu 7: Vì sao nhân chán ghét Nga Hoàng?
A. Nga Hoàng bóc lột nhân dân Nga.
B. Nga Hoàng đã đẩy nhân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.
C. Nga Hoàng đánh thuế ruộng đất cao.
D. Kinh tế suy sụp,thuế cao.
Câu 8: Sau cách mạng tháng Hai 1917,các Xô Viết được thành lập,các Xô Viết là đại biểu của ai?
A. Công nhân, nông dân, binh lính.                                  B. Nông dân, binh lính
C. Công nhân, nông dân.                                                  D. Nông dân, tư sản.
Câu 9: Lê nin từ Phần Lan trở về Pê-tơ-rô-grat vào thời gian nào?
A. 14/12/1918             B.10/10/1917          C.12/10/1918                  D. 7/10/1917    
Câu 10: Đêm 24/10/1917,Lê Nin trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa tại đâu?
A.Điện Xmô-nưi           B.Cung điện Mùa Đông       C.Điện Crem-Li       D.Pê-tơ-rô-grat
Câu 11: Ở châu Á,năm 1940 Nhật Bản đã chiếm được vùng nào?
A. Tây Á .                                                                   B.Đông Bắc Á.
C. Đông Nam Á.                                                         D.Trung Á.
Câu 12: Liên Xô giữ vai trò như thế nào trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít?
A. Liên xô giữ vai trò chủ chốt ,quyết định.                  B. Liên Xô giữ vai trò quyết định.
C. Liên Xô giữ vai trò hỗ trợ .                                  D. Liên Xô là lực lượng đi đầu.
II. PHẦN TỰ LUẬN:(7,0đ)
Câu 1: (2,5đ) Trình bày diễn biến ,ý nghĩa lịch sử và tính chất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Câu 2: ( 2,75đ) Sau chiến tranh thế giới thứ nhất,phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?vì sao các phong trào cuối cùng đều bị thất bại?Hãy cho biết nét mới của phong trào?
Câu 3:(1,75đ) Nguyên nhân,kết quả,tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945)?

C. HƯỚNG DẪN CHẤM(ĐÁP ÁN )-BIỂU ĐIỂM 
A. TRẮC NGHIỆM : (3đ)  Mỗi câu đúng 0,25điểm            
	  CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	D
	A
	C
	A


* TỰ LUẬN:(7đ)
	Câu1
(2,5đ)
	*Diễn biến: Đêm 24-10(6/11)Lê Nin trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa,chiếm Pê-tơ-rô-grat ,bao vây cung điện Mùa Đông
- 25/10(7/11) chiếm cung diện Mùa Đông..khởi nghĩa lan rộng khắp Matx-cơ-va..
*Ý nghĩa lịch sử: Làm thay đổi vận mệnh của đất nước ,đưa người lao động lên nắm chính quyến,xây dựng nhà nước XHCN
- Để lại nhiếu bài học quý báu cho cách mạng thế giới..
*Tính chất: Là cuộc cách mạng vô sản,cách mạng XHCN

	0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

	Câu 2
 (2,75đ)






	*Phong trao giành độc lập dân tộc ở các nước ĐNA diễn ra:
- Sôi nổi với nhiều hình thức phong phú lên cao lan rộng khắp các quốc gia .Giai cấp vô sản trưởng thành tham gia lãnh đạo phong trào
- Cuộc đấu tranh giành độc theo xu hướng dân chủ tư sản xuất hiện…..
* Vì sao phong trào thất bại:
- Thiếu sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát 
-  Phong trào diễn ra còn lẻ tẻ
-  Chưa có sự đoàn kết cao trong phong trao đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc 
-  Sự chênh lệch giũa lực lương của hai bên ……
* Nét mới của phong trào:
- Giai cấp vô sản trưởng thành tham gia lãnh đạo cách mạng..
- Đảng cộng sản xuất hiện ở một số nước In Đô 5/1920, Việt Nam 2/1930,Mã lai,Thái Lan 4/1930,Phi lip pin 11/1930…
	
0,5

0,5


0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,5

	 Câu:3
(1,75đ)
	* Nguyên nhân chiến tranh: Mâu thuẫn về quyến lợi,thị trường ,thuộc địa giữa các nước đế quốc….
* Kết cục: Chủ nghĩa phát xít bị sụp đổ hoàn toàn ..
- Là cuộc chiến tranh khốc liệt và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người,60 triệu người chết 90 triêu  người bị thương chi phí hết 850 tỉ đô la…
- Tình hình thế giới có nhiều biến đổi…
* Tính chất: Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến.
	0,75

0,5



0,5



Duyệt của tổ                                                                 Người ra đề
                                                                                 Quách xuân thủy
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